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GỢI Ý NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI MÔN GDCD 7 ( 2020 – 2021)

 Câu 1: Hãy cho biết Vịnh Hạ Long thuộc loại di sản văn hóa nào? Trình bày sự hiểu biết của em về di sản văn hóa trên? Hãy kể tên 4 di sản văn hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh mà em biết?
Gợi ý: Vịnh Hạ Long là di sản văn hóa vật thể.

Di Sản Văn Hoá vật thể: là những sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Ví dụ: Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, Công trình kiến trúc, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia…

Bốn di sản văn hoá ở TP. Hồ Chí Minh: Bến Nhà Rồng, Nhà Thờ Đức Bà, Đền Bến Dược, Gò Ô Môi…

Câu 2: Hãy cho biết Đờn ca tài tử ở Việt Nam thuộc loại di sản văn hóa nào? Trình bày sự hiểu biết của em về di sản văn hóa trên? Hãy kể tên 4 di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam được công nhận là di sản văn hóa thế giới mà em biết?

Gợi ý: Đờn ca tài tử ở Việt Nam thuộc loại di sản văn hóa phi vật thể.

Di Sản Văn Hoá phi vật thể: là những sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

Ví dụ: tác phẩm văn học – nghệ thuật, trang phục truyền thống, lễ hội, diễn xướng dân gian...
Bốn di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam được công nhận là di sản văn hóa thế giới: Cồng chiêng Tây Nguyên, Nhã Nhạc cung đình Huế, Hát Xoan, tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng...

Câu 3: Là học sinh, em sẽ làm gì để góp phần bảo vệ di sản văn hóa?
Gợi ý: Việc làm bảo vệ di sản văn hóa: Giữ vệ sinh khi tham quan các danh lam thắng cảnh, nghiêm trang khi đến tham quan các di tích lịch sử. Trân trọng, tự hào và giới thiệu cho mọi người biết về các Di sản văn hóa của đất nước.

Câu 4: Sắp xếp các di sản văn hóa sau thành hai loại: Di sản văn hóa Vật thể và Di sản văn hóa Phi vật thể. “ Vịnh Hạ Long, Cải lương, Quan Họ Bắc Ninh, Áo Long Bào, Áo dài, Cố Đô Huế, Phố Cổ Hội An, Tranh Đông Hồ”

Gợi ý:  

Di sản văn hoá vật thể: Vịnh Hạ Long, Áo Long bào, Cố Đô Huế, Phố Cổ Hội An.

Di sản văn hóa Phi vật thể: Cải lương, Quan Họ Bắc Ninh, Áo dài, Tranh Đông Hồ.
Câu 5: Bằng kiến thức đã học, em hãy cho biết gia đình văn hóa là gì? Việc xây dựng gia đình văn hóa có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi chúng ta nói riêng, đối với sự phát triển của xã hội nói chung? Học sinh cần làm gì để góp phần xây dựng gia đình văn hóa?

Gia đình văn hóa: Là gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ. Thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đoàn kết với xóm giềng, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.

Ý nghĩa:

Gia đình là tổ ấm, nuôi dưỡng, giáo dục con người. 
Gia đình bình yên thì xã hội ổn định, văn minh, tiến bộ.
Trách nhiệm học sinh: Sống lành mạnh, giản dị. Chăm ngoan học giỏi. Kính trọng, giúp đỡ ông bà cha mẹ. Thương yêu anh, chị, em. Không làm điều gì tổn hại đến danh dự gia đình  

Câu 6: Em hãy nêu một số quyền cơ bản của trẻ em được quy định trong Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam? 
Gợi ý:  Trẻ em Việt Nam có 3 quyền cơ bản. Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục:
Quyền được bảo vệ: Là quyền có khai sinh, có quốc tịch, được bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự.

Quyền được chăm sóc: Là quyền trẻ em được chăm sóc, nuôi dạy, sống chung với cha mẹ, có nơi nương tựa.

Quyền được giáo dục: Là quyền trẻ em được học tập, vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa thể thao…

Câu 7: Thông qua bài học quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam. Em hãy nêu các bổn phận của trẻ em đối với gia đình và xã hội?

Gợi ý: Bổn phận của trẻ em:Yêu tổ quốc. Tôn trọng pháp luật. Kính trọng ông bà, cha mẹ. Chăm chỉ học tập. Không sa vào tệ nạn xã hội.

Câu 8: Hãy cho biết Tín ngưỡng là gì? Tôn giáo là gì? Cho ví  dụ?
Gợi ý:  

Tín ngưỡng: Là lòng tin vào cái gì đó thần bí như thần linh, thượng đế, chúa trời...

Tôn giáo là hình thức tín ngưỡng có Hệ thống, tổ chức. Quan niệm, giáo lý. Các hình thức lễ nghi.

Tôn giáo còn được gọi là đạo. Ví dụ: Đạo Chúa, đạo Phật, đạo cao Đài...
Câu 9: Có ý kiến cho rằng “ Người có đạo là người có tín ngưỡng” Em có đồng ý không? Vì sao ? 
Gợi ý:  Đồng ý. Vì Tôn giáo là hình thức tín ngưỡng có Hệ thống, tổ chức. Quan niệm, giáo lý. Các hình thức lễ nghi.

Câu 10: Có ý kiến cho rằng “ Người có tín ngưỡng là người có đạo” Em có đồng ý không? Vì sao ?

Gợi ý:  Không đồng ý. Vì tín ngưỡng chỉ là lòng tin của con người vào cái gì đó thần bí. Chứ không có hệ thống tổ chức, quan niệm giáo lí và các hình thức lễ nghi như tôn giáo. 
Chúc các em làm bài tốt!

